
STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2025 Ghi chú

I Số lượng người làm việc Người 0
Tự chủ chi 

thường xuyên

 - Hưởng lương từ ngân sách nhà nước - 0

 - Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp - 0

 - Hợp đồng lao động (theo Nghị định 111/2022/NĐ-

CP ngày 30/12/2022)
- 0

II Chỉ tiêu chuyên môn

1 Chỉ tiêu Kiểm dịch y tế

1.1
Kiểm dịch quốc tế tại các cảng biển và cảng hàng

không quốc tế
Lượt 20.000

1.2
Kiểm tra cấp giấy chứng nhận vệ sinh tàu, kiểm tra y

tế tro cốt, hài cốt xuất nhập cảnh
Lượt 50

1.3

Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận hàng hóa, thực

phẩm cung ứng cho tàu tại các Cảng biển và Cảng

hàng không

Lượt 5.000

2 Chỉ tiêu Xét nghiệm – Xử lý y tế

2.1

Giám sát các bệnh truyền nhiễm kiểm dịch và các

bệnh truyền nhiễm mới nổi khác và điều tra côn trùng

tại cửa khẩu

Lượt 106

2.2

Giám sát và Xử lý y tế các phương tiện giao thông

nghi ngờ hoặc có người mắc bệnh truyền nhiễm kiểm

dịch, xử lý trung gian truyền bệnh

Lượt 130

2.3

Giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, xét nghiệm mẫu

thực phẩm tại các cơ sở cung ứng của cửa khẩu và xét 

nghiệm mẫu nước tàu đóng mới

Lượt 220

III
Chi sự nghiệp (Mã QHNS 1101155) - Kho bạc NN 

tỉnh
Triệu đồng 45,50

1.1  Loại 130 - Khoản 131 Triệu đồng 45,50

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ Triệu đồng 45,50

+ Bảo hiểm cháy nổ Triệu đồng 0,00

+ Kinh phí chi lễ, tết Triệu đồng 45,5
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